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I. Trắc nghiệm 
Chọn đáp áp đúng nhất từ các đáp án A, B, C, D.

Câu 1. Để in một vùng trang tính ta cần làm thế nào?

A. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Save.
B. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Print.
C. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Insert.
D. Chọn khối ô muốn in, chọn Print Selection trong hộp thoại của lệnh Layout.

Câu 2. Khi thực hiện định dạng trang tính, sử dụng các công cụ trong nhóm lệnh nào của dải lệnh Home?

A. Nhóm lệnh Font. [image: image1.png]






C. Nhóm lệnh Number.
B. Nhóm lệnh Alignment.


D. Cả A và B đều đúng.

Câu 3. Để căn giữa cho nội dung trong ô, ta chọn nút lệnh nào sau đây:
A. [image: image2.png]
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Câu 4. Để lưu trang tính ta chọn lệnh nào dưới đây?

A. File.             

B. Save.                
     C. Insert.             
       D. Print.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chỉ có kiểu số liệu số thì phần mềm bảng tính nhận dạng được.
B. Muốn nhập công thức vào ô tính cần gõ dấu “=” đầu tiên, sau đó gõ biểu thức.
C. Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.
D. Trong phần mềm bảng tính, các phép toán đơn giản là phép cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa.
Câu 6. Nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ cho phép mở bảng chọn thông số in?
A. Ctrl + A


B. Ctrl + B

  C. Ctrl + P


 D. Ctrl + C
Câu 7: Giả sử trong một ô có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh [image: image6.png]


 để định dạng. Theo em kết quả ô đó có dạng như thế nào?

A. Số phần trăm.


B. Không có gì thay đổi.

C. Số thập phân.


D. Phân số.
Câu 8: Trong chương trình bảng tính, em có thể định dạng kiểu dữ liệu nào?


A. Dữ liệu số



B. Dữ liệu ngày tháng

C. Dữ liệu kiểu phần trăm

D. Cả A, B và C

Câu 9: Trong định dạng kiểu dữ liệu số, em có thể định dạng các yếu tố nào?

A. Chọn số chữ số thập phân

B. Chọn dấu ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu

C. Cả và A, B đúng

D. Cả và A, B sai

Câu 10: Đối với kiểu dữ liệu ngày tháng em có thể thực hiện các phép tính nào?

A. Cộng ngày tháng với một số nguyên

B. Trừ ngày tháng với một số nguyên

C. Trừ ngày tháng với ngày tháng

D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 11: Sau khi gộp thì ô kết quả có địa chỉ là?


A. Ô đầu tiên trên cùng bên trái của vùng đã gộp.

B. Ô đầu tiên trên cùng bên phải của vùng đã gộp.

C. Ô đầu tiên dưới cùng bên trái của vùng đã gộp.

D. Ô đầu tiên dưới cùng bên phải của vùng đã gộp.

Câu 12: Thao tác nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải dùng để làm gì?

A. Tạo trang tính mới

B. Chèn thêm trang tính

C. Di chuyển trang tính

D. Sao chép trang tính

Câu 13: Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?

A. Thay đổi thứ tự trang tính

B. Sao chép trang tính

C. Chèn trang tính



D. Xóa trang tính
Câu 14: Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để:


A. In

B. Chọn số bản in

C. Chọn máy in

D. Chọn số trang in
Câu 15: Lựa chọn [image: image7.png]


 trong cửa sổ Format Cells dùng để?


A. Không kẻ khung


B. Kẻ khung bên ngoài

C. Kẻ đường viền ô


D. Chọn kiểu đường kẻ

Câu 16. Đâu là nhận định đúng?

A. Có thể chèn thêm bất kì trang chiếu vào bất cứ vị trí nào.
B. Khi chèn trang chiếu vào thì không tự động đánh lại số thứ tự trang chiếu.
C. Không thể chèn thêm trang chiếu vào bài trình chiếu.
D. Chỉ chèn thêm được trang chiếu khi chưa có nội dung.

Câu 17. Trang chiếu được sử dụng để giới thiệu một chủ đề và định hướng cho bài trình bày được gọi là:
A. Trang tiêu đề.




B. Trang trình bày bảng.
C. Trang nội dung.




D. Trang trình bày đồ họa.
Câu 18. Lựa chọn phát biểu đúng về tính năng của phần mềm bảng tính?
A. Cho phép người dùng tạo ra những trang trình chiếu phục vụ thuyết trình.

B. Cho phép soạn thảo các văn bản thô, định dạng phông chữ, màu sắc cùng với hình ảnh minh họa.
C. Là phần mềm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh.
D. Xử lí thông tin được trình bày ở dạng bảng như tính toán, tìm kiếm, sắp xếp hay tạo biểu đồ, …
Câu 19. Điền vào chỗ chấm (….)

“Trong lúc trình bày, trang chiếu có thể xuất hiện với các … khác nhau khi chuyển tiếp các phần nội dung, nhằm thu hút sự chú ý từ người xem”.

A. chuyển động

 B. hiệu ứng
      
   C. màu sắc

  D. màu nền
Câu 20. Một bài trình chiếu thường gồm các có các trang nào?

A. Trang tiêu đề.




B.Trang kết thúc.
C. Trang nội dung. 



D. Cả A, B và C.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo các bài trình chiếu

B. Phần mềm trình chiếu cũng giống hoàn toàn như phần mềm soạn thảo văn bản

C. Phần mềm trình chiếu có các chức năng cơ bản là tạo bài trình bày dưới dạng một tệp và trình chiếu

D. Có thể xử lý văn bản, chèn hình ảnh và đồ họa,... trên các trang chiếu

Câu 22: Phần mềm trình chiếu có chức năng:

A. Chỉ tạo bài trình chiếu.

B. Chỉ hiển thị các trang nội dung trên màn hình.

C. Chỉ để xử lí đồ hoạ.

D. Tạo bài trình chiếu và hiển thị nội dung các trang chiếu trên màn hình hoặc màn chiếu.

Câu 23: Các mẫu tạo sẵn bố cục nội dung có thể được sử dụng cho một bài trình chiếu gọi là

A. Trình chiếu.
B. Mẫu bố trí.

C. Mẫu kí tự
D. Mẫu thiết kế.
Câu 24: Chức năng tạo bài trình chiếu bao gồm?


A. Soạn thảo



B. Chỉnh sửa



C. Định dạng văn bản


D. Cả A, B và C
Câu 25: Phần mềm trình chiếu có hiệu ứng động, hiệu ứng chuyển trang làm cho nội dung trình bày:


A. Đẹp

B. Sinh động và hấp dẫn

C. Rõ ràng

D. Đầy đủ
Câu 26: Câu nào sau đây sai khi nói về cấu trúc phân cấp?


A. Là cấu trúc gồm danh sách nhiều cấp.

B. Giúp làm cho nội dung cần trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.

C. Cấu trúc này gồm một chuỗi các dấu đầu dòng ngang cấp nhau.

D. Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong soạn thảo văn bản, tạo bài trình chiếu.
Câu 27: Thông tin trên mỗi trang chiếu có thể là?


A. Văn bản, âm thanh


B. Hình ảnh

C. Biểu đồ, video



D. Cả A, B và C
Câu 28: Trong trang chủ đề, ngoài tên chủ đề thì có thể thêm thông tin?


A. Địa chỉ người trình bày


B. Hình ảnh của tác giả

C. Tên tác giả, ngày trình bày


D. Tuổi của tác giả

Câu 29. Trong phần mềm trình chiếu thì Slide được gọi là?

A. Trang chiếu


B. Trang tiêu đề

C. Trang nội dung


D. Trang văn bản

Câu 30: Để tăng bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn phím:

A. Shift.

B. Tab. 

C. Alt.

D. Ctrl.

Câu 31: Để giảm bậc phân cấp, em đặt con trỏ ở đầu dòng cần tạo cấu trúc phân cấp (nếu cần tạo cấu trúc phân cấp giống nhau cho nhiều dòng thì dùng chuột chọn các dòng) rồi nhấn tổ hợp phím:

A. Shift + Tab.

B. Alt + Tab

C. Ctrl + Tab.

D. Ctrl + Shift.
II. Tự luận 

Câu 1. Đánh dấu X vào cột Đúng/Sai tương ứng:

	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Phần mềm trình chiếu giúp người sử dụng tạo các bài trình bày một cách thuận tiện.
	
	

	b) Trong bài trình chiếu, trang tiêu đề không cần thiết.
	
	

	c) Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, đồ họa, tệp âm thanh hay tệp video, …
	
	

	d) Cấu trúc phân cấp giúp làm cho nội dung cần trình bày có bố cục mạch lạc, dễ hiểu.
	
	


Câu 2. Tạo bài trình chiếu đề xuất tái chế rác thải. Yêu cầu:
- Bài trình chiếu có trang tiêu đề, các trang nội dung có tiêu đề trang.

- Bài trình chiếu sử dụng cấu trúc phân cấp.

- Lưu tệp trình chiếu với tên: Lop_tenhs.pptx

Câu 3. Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính gồm có các cột Họ và tên, Toán, Ngữ văn, Tiếng anh và Điểm trung bình. Dùng hàm hoặc công thức để tính toán rồi trình bày trang tính. Lưu tệp với tên: Lop_tenhs.xlsx
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